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KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)

TRƯỜNG THCS …………………
TỔ ……………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC LỊCH SỬ 8

(NĂM HỌC 2022 - 2023)

I. Đặc điểm tình hình

1. Số lớp 07 ;  Số học sinh: 303; Số học sinh học chuyên đề lựa chọn (nếu có):……………

2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: 05 ; Trình độ đào tạo: Cao đẳng: 01. Đại học: 04; Trên đại học:.............

Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên 1: Tốt:.............; Khá: 01; Đạt:................; Chưa đạt:........     

3. Thiết bị dạy học: (Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)

STT Thiết bị dạy học Số lượng Các bài thí nghiệm/thực hành Ghi chú

1 - Lược đồ Nê-đéc lan thế kỉ XVI

- Lược đồ nước Anh thế kỉ XVII

- Lược đồ 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

- Tư liệu về G. Oa-sinh-tơn

1 bộ/gv Bài 1: Những cuộc cách mạng tư sản đầu 
tiên.

-  Tư liệu  về  G.Oa-sinh-tơn: 
Sưu tầm

2 - Lược đồ nước Pháp

- Hình ảnh người nông dân Pháp trước cách mạng. 

- Hình ảnh về pháo đài - nhà tù Ba-xti

- Lược đồ các nước tấn công nước Pháp.

1 bộ/gv Bài 2:  Cách mạng tư sản Pháp (1789 - 
1794) 

Video ngắn (khoảng 3 phút) 
về tình cảnh người nông dân 
Pháp  trước  cách  mạng  sưu 
tầm trên YouTube

1 Theo Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.



3 Lược đồ nước Anh thế kỷ XVIII – XIX 1 bộ/gv Bài 3: Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên 
phạm vi thế giới.

Video ngắn (khoảng 3 phút) 
về  thành  tựu  CMCN-  sưu 
tầm trên YouTube

4

- Tranh ảnh về phong trào đấu tranh của giai cấp vô 
sản

- Hình ảnh giai cấp vô sản đập phá máy móc

- Chân dung Các Mác - Ăng-ghen - Lê-nin

1 bộ/gv Chủ đề: Phong trào công nhân cuối thế kỉ 
XVIII đến đầu thế kỉ XX.

- Tranh ảnh trong chủ đề sưu 
tầm trên Internet

5  Lược đồ các nước đế quốc thế kỷ XVIII - XIX 1 bộ/gv Bài  6:  Các  nước  Anh,  Pháp,  Đức,  Mỹ 
cuối XIX - đầu thế kỉ XX 

6 - Tranh ảnh về thành tựu kĩ thuật, khoa học, văn học 
và nghệ thuật thế kỉ XVIII-XIX

1 bộ/gv Chủ đề: Sự phát triển của khoa học - kĩ 
thuật văn hóa thế kỉ XVIII - XIX.

7 - Bản đồ hành chính châu Á.

- Tư liệu về Đảng quốc đại ở  Ấn Độ
1 bộ/gv

Bài 9: Ấn Độ thế kỷ XVIII - đầu thế kỷ 
XX

8 - Lược đồ Trung Quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ 
XX. 

- Bản đồ cách mạng Tân Hợi 1911.

1 bộ/gv Bài 10: Trung Quốc cuối thế kỷ XIX - 
đầu thế kỷ XX 

9 - Lược đồ các nước ĐNA. 1 bộ/gv Bài 11: Các nước Đông Nam Á cuối thế 
kỷ XIX - đầu XX 

10 - Lược đổ đế quốc Nhật Bản thế kỷ XIX - XX 1 bộ/gv Bài 12: Nhật Bản giữa thế kỷ  XIX - đầu 
thế kỷ XX.

11 - Bản đồ chiến tranh thế giới thứ nhất. 1 bộ/gv Bài  13:  Chiến  tranh  thế  giới  thứ  nhất 
(1914 - 1918).

Tranh ảnh, video, tư liệu về 
CTTG thứ nhất: Sưu tầm trên 
YouTube



12 - Lược đồ diễn biến CM tháng 10 Nga năm 1917. 1 bộ/gv Bài 15: Cách mạng tháng Mười Nga năm 
1917  và  cuộc  đấu  tranh  bảo  vệ  cách 
mạng (1917 - 1921) 

Phim tư liệu về CM tháng 10 
Nga. Sưu tầm trên YouTube 
(không quá 3 phút).

13 - Tranh về công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô.

- Lược đồ Liên bang Xô Viết 1922.

1 bộ/gv Bài 16: Liên Xô xây dựng CNXH (1921 - 
1941)

Sưu tầm trên Youtube video 
về  thành  tựu  của  Liên  Xô 
trong  công  cuộc  xây  dựng 
CNXH (không quá 3 phút)

14 - Lược đồ châu Âu giữa hai cuộc CTTG 1 bộ/gv Bài  17:  Châu  Âu  giữa  hai  cuộc  chiến 
tranh thế giới (1918 - 1939) 

15 - Lược đồ nước Mĩ

- Tư liệu về tổng thống Rudơven

1 bộ/gv Bài  18:  Nước  Mĩ  giữa  hai  cuộc  chiến 
tranh thế giới (1918 - 1939)

Tư  liệu  về  tổng  thống 
Rudơven:  sưu  tầm  trên 
Youtube (không quá 3 phút)

16 - Lược đồ đế quốc Nhật cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ 
XX

1 bộ/gv Bài 19: Nước  Nhật giữa hai cuộc chiến 
tranh thế giới (1918 - 1939).

17 - Lược đồ châu Á 1 bộ/gv Bài  20:  Phong  trào  độc  lập  dân  tộc  ở 
châu Á (1918 - 1939) 

18 - Bản đồ chiến tranh thế giới thứ hai

- Phim tư liệu về CTTG II

1 bộ/gv Bài  21:  Chiến  tranh  thế  giới  thứ  hai 
(1939 - 1945).

- Phim tư liệu  (không quá 3 
phút)  về CTTG II  (sưu tầm 
trên YouTtube)

19 - Bản đồ ĐNÁ trước sự xâm lược phương Tây.

- Lược đồ quá trình xâm lược của Pháp ở Việt Nam.

1 bộ/gv Bài 24: Cuộc kháng chiến từ năm 1858 
đến năm 1873 

20 - Bản đồ hành chính Việt Nam thế kỷ XX.

- Bản đồ thực dân Pháp đánh Bắc kỳ lần thứ nhất.

- Bản đồ chiến sự 1873, 1882

1 bộ/gv Bài  25:  Kháng  chiến  lan  rộng  ra  toàn 
quốc (1873 - 1884) 

Video tư liệu về Nguyễn Tri 
Phương,  Hoàng  Diệu  -  sưu 
tầm  trên  YouTube  (Không 
quá 3 phút)



21
- Lược đồ cuộc phản công tại kinh thành Huế 1885

- Lược đồ cuộc khởi nghĩa Hương Khê

1 bộ/gv Bài  26:  Phong  trào  kháng  chiến  chống 
Pháp trong những năm cuối thế kỷ XIX.

Video  tư  liệu  về  Tôn  Thất 
Thuyết  -  sưu  tầm  trên 
YouTube (khoảng 3 phút)

22 Lược đồ khởi nghĩa Yên Thế. 1 bộ/gv
Bài  27:  Khởi  nghĩa  Yên Thế và phong 
trào chống Pháp của đồng bào miền núi 
cuối thế kỷ XIX.

Video tư liệu về Hoàng Hoa 
Thám sưu tầm trên YouTube 
(không quá 3 phút)

23 - Bản đồ Liên bang Đông Dương.
- Bản đồ Việt Nam thời Pháp thuộc
-  Bản  đồ  Hành  trình  Nguyễn  Ái  Quốc  ra  đi  tìm 
đường cứu nước.

1 bộ/gv Chủ đề: Những chuyển biến về kinh tế, 
xã  hội  ở  Việt  Nam và  phong  trào  yêu 
nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến 
năm 1918

Video sưu tầm trên Youtube 
về tiểu sử cuộc đời Nguyễn 
Ái Quốc (không quá 3 phút)

24 - Lược đồ sáu tỉnh Nam Kì thuộc Pháp
- Tranh ảnh về phong trào chống Pháp của nhân dân 
Biên Hoà.

1 bộ/gv Bài 4: Đồng Nai thời kỳ chống thực dân 
Pháp xâm lược (1861 - 1945)

25 Ti vi, máy tính 1 Từ bài 1 đến bài 31 Máy tính cá nhân

         4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập (Trình bày cụ thể các phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa  
năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)

STT Tên phòng Số lượng
Phạm vi và nội 

dung sử dụng
Ghi chú

1 Phòng Thư viện 01 Phục vụ đọc sách

2 Hội trường
01

Phục vụ  tổ chức các hoạt động của trường

3 Kho thiết bị dùng chung
01

Bảo quản các dụng cụ của các bô môn Gv đăng ký mượn và trả

4 Sân trường 01 Phục vụ tổ chức các hoạt động của trường, tập thể dục



       II. Kế hoạch dạy học2 

1. Phân phối chương trình           

         Cả năm : 35 tuần (53 tiết)

            Học kì I : 18 tuần (36 tiết)
               Học kì II: 17 tuần (17 tiết)

STT Bài học
(1)

Số tiết
(2)

Yêu cầu cần đạt
(3)

[

HỌC KỲ I (36 TIẾT)

PHẦN MỘT: LỊCH SỬ THẾ GIỚI

LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (Từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)

1
CHƯƠNG I: THỜI KỲ XÁC LẬP CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN (TỪ GIỮA THẾ KỈ XVI 

ĐẾN NỬA SAU THẾ KỶ XIX)

Bài 1: Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên 
2

- Nguyên nhân, tính chất và ý nghĩa lịch sử của các cuộc CMTS Ha ̀ 
Lan (thế kỉ XVI), CMTS Anh giữa thế kỉ XVII.
- Nắm được khái niệm CMTS.
- Tình hình các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.
- Kết quả, ý nghĩa của cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc 
địa Anh ở Bắc Mĩ.

Bài 2: Cách mạng tư sản Pháp (1789 - 1794) 2
- Tình hình kinh tế - xã hội nước Pháp trước cách mạng.
- Vai trò của cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng
- Chiến thắng Ba-xti (14/7/1789) - mở đầu thắng lợi của cách mạng.
- Nội dung chính của “Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền” 
- Lập niên biểu các sự kiện chính của CMTS Pháp Nêu được sự phát 
triển của CM

- Lập bảng thống kê một số phát minh lớn trong cách mạng công 

2 Đối với tổ ghép môn học: khung phân phối chương trình cho các môn



Bài  3: Chủ  nghĩa  tư  bản  được  xác  lập  trên 
phạm vi thế giới 

2 nghiệp, hệ quả của cuộc cách mạng công nghiệp.
- Nguyên nhân, quá trình xâm lược thuộc địa, sự hình thành hệ thống 
thuộc địa các nước tư bản.
- Hiểu được khái niệm nước “thuộc địa” và “nước phụ thuộc”.

TÍCH HỢP: Bài 4, Bài 7:  Bài 17: Mục I.2
Chủ  đề: Phong  trào  công  nhân  cuối  thế  kỉ 
XVIII đến đầu thế kỉ XX

5

-  Nguyên nhân dẫn đến các phong trào đấu tranh của công nhân 
quốc tế
-  Trình bày được các cuộc tranh tiêu biểu (phá máy, đốt công 
xưởng, khởi nghĩa ở Pháp, Đức)
- Lập niên biểu các sự kiện chính của cách mạng Nga 1905 - 1907 
- Sự ra đời chủ nghĩa Mác và các tổ chức Quốc tế

2
CHƯƠNG II: CÁC NƯỚC ÂU - MĨ CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẦU THẾ KỈ XX

Bài 5: Công xã Pa-ri 1871 1
- Hoàn cảnh dẫn đến sự thành lập của Công xã pa-ri
- Công xã Pa-ri; cuộc khởi nghĩa ngày 18/3/1871 thắng lợi.
- Ý nghĩa lịch sử của Công xã Pa-ri.

Bài 6: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mỹ cuối XIX 
- đầu thế kỉ XX

2
- Nhận biết được những chuyển biến lớn về kinh tế, chính sách đối 
nội, đối ngoại của các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX - 
đầu thế kỉ XX.

3
CHỦ ĐỀ: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC - KĨ THUẬT VĂN HÓA THẾ KỈ XVIII - XIX.

TÍCH HỢP: 
*Bài 8:  Sự phát triển của kỹ thuật, khoa học, 
văn học và nghệ thuật thế kỷ XVIII - XIX 
*Bài 22: Sự phát triển của khoa học - kỹ thuật 
và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỷ XX. 

2
- Nhận biết được những thành tựu tiêu biểu về kĩ thuật trên các lĩnh 
vực công nghiệp, giao thông, liên lạc, nông nghiệp và quân sự thế kỉ 
XVIII - XIX.

- Những tiến bộ tiêu biểu về khoa học tự nhiên và xã hội.

- Những tiến bộ khoa học, kĩ thuật của nhân loại đầu thế kỉ XX.

- Sự hình thành và phát triển của nền văn hoá Xô Viết.

-  Phân  biệt  thuật  ngữ  “Cách  mạng  tư  sản”  và  “Cách  mạng  công 
nghiệp”.

- Hiểu và giải thích được khái niệm và thuật ngữ “Cơ khí hóa”.

Kiểm tra giữa học kỳ I
1



4
CHƯƠNG III: CHÂU Á THẾ KỶ XVIII - ĐẦU THẾ KỈ XX

Bài 9: Ấn Độ thế kỷ XVIII - đầu thế kỷ XX 1

- Những nét chính về tình hình kinh tế, chính trị - xã hội Ấn Độ nửa 
sau thế kỉ XIX, nguyên nhân của tình hình đó.

- Nêu tên, hình thức, phong trào đấu tranh tiêu biểu và ý nghĩa của 
phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Ấn Độ

Bài 10: Trung Quốc cuối thế kỷ XIX - đầu thế 
kỷ XX.

1

- Những nét chính về quá trình phân chia, xâu xé Trung Quốc của các 
nước đế quốc từ giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX.
- Lập niên biểu các phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc 
chống phong kiến và đế quốc.
- Biết được nguyên nhân, kết quả, ý nghĩa của cách mạng Tân Hợi 
1911

Bài 11:  Các nước Đông Nam Á cuối  thế kỷ 
XIX - đầu XX.

1
- Biết được quá trình xâm lược của chủ nghĩa thực dân ở ĐNÁ
- Những nét chính về  quy mô, hình thức đấu tranh chủ yếu của 
nhân dân các nước Đông Nam Á.
- Lập niên biểu các sự kiện tiêu biểu trong phong trào giải phóng dân 
tộc ở ĐNA. Nêu nguyên nhân thất bại

Bài 12: Nhật Bản giữa thế kỷ XIX - đầu thế kỷ 
XX. 

1
- Trình bày được hoàn cảnh, nội dung chính, ý nghĩa của cuộc Duy 
tân Minh Trị.
- Những biểu hiện của sự hình thành chủ nghĩa đế quốc ở Nhật Bản 
vào cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX.

5
CHƯƠNG IV:  CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914 - 1918)

Bài 13: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 
1918). 

1
Học sinh cần nắm được các nội dung cơ bản sau:
- Nguyên nhân sâu xa và trực tiếp bùng nổ chiến tranh
- Hướng dẫn HS lập niên biểu các sự kiện chính
- Kết cục, tính chất của chiến tranh thế giới thứ nhất.

Bài 14: Ôn tập Lịch sử thế giới cận đại (từ thế 
kỉ XVI đến năm 1917).

     Học sinh tự học

PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (TỪ NĂM 1917 ĐẾN NĂM 1945)



6
CHƯƠNG I: CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CNXH Ở LIÊN XÔ

 (1921 - 1941)

Bài 15: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 
và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 
1921) 

2
- Những nét chính của tình hình nước Nga đầu thế kỷ XX. 
- Vì sao ở Nga năm 1917 lại có hai cuộc cách mạng.
- Nguyên nhân, diễn biến, kết quả của cuộc cách mạng tháng Hai và 
tháng Mười Nga
- Ý nghĩa lịch sử của CM tháng Mười Nga năm 1917.

Bài 16: Liên Xô xây dựng CNXH (1921 - 
1941) 

1
- Hoàn cảnh, nội dung và ý nghĩa của chính sách kinh tế mới
- Những thành tựu của Liên Xô trong công cuộc xây dựng CNXH.    

7
CHƯƠNG II: CHÂU ÂU VÀ NƯỚC MĨ  GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI  (1918 - 1939)

Bài 17: Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh 
thế giới (1918 - 1939)

2
- Nhận biết những nét chung về châu Âu trong những năm 1918 - 
1929.
- Biết được nguyên nhân, hậu quả cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 
1929 - 1933. 

Bài 18: Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh
 thế giới (1918 - 1939)

1
- Tình hình kinh tế, xã hội nước Mĩ trong thập niên 20 của thế kỉ XX.
-  Nguyên nhân của sự phát triển đó.
- Tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933) và 
“Chính sách mới” nhằm đưa nước Mĩ thoát khỏi khủng hoảng

8 CHƯƠNG III: CHÂU Á GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939)

Bài 19: Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh 

thế giới (1918 - 1939)
1

- Khái quát về tình hình kinh tế, xã hội Nhật Bản sau chiến tranh thế 
giới thứ nhất.
- Tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 đối với nước 
Nhật.
- Quá trình phát xít hóa ở Nhật Bản và hậu quả của nó



Bài 20:  Phong trào độc lập dân tộc ở châu Á 
(1918 - 1939) 2

- Những nét  mới của phong trào độc lập dân tộc ở châu Á trong 
những năm 1918 - 1939.

- Lập được niên biểu một sự kiện tiêu biểu trong phong trào đấu 
tranh ở Trung Quốc, Ấn Độ, In-đô-nê-xi-a.

- Nét chung của phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á

9
CHƯƠNG IV: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939 - 1945)

Bài 21: Chiến tranh thế giới thứ hai 
(1939 - 1945) 

2
- Trình bày được nguyên nhân dẫn đến chiến tranh thế giới thứ hai.
- Lập được niên biểu các sự kiện chính về diễn biến của chiến tranh 
thế giới thứ hai
- Kết cục và hậu quả của cuộc chiến tranh thế giới thứ hai

Bài 23: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (1917 - 
1945)

1 -  Lập được niên biểu những sự kiện chủ yếu của lịch sử thế giới  từ 
1917 - 1945.

Ôn tập KT CK I 1

Kiểm tra CK I 1

HỌC KỲ II (17 TIẾT)

PHẦN II. LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1918

10 CHƯƠNG I: CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP TỪ NĂM 1858 ĐẾN CUỐI THẾ KỶ XIX.
Bài  24: Cuộc kháng chiến  từ  năm 1858 đến 
năm 1873

2 - Nắm được nguyên nhân thực dân Pháp xâm lược Việt Nam. 
- Chiến sự ở Đà Nẵng và Gia Định.
- Phong trào đấu tranh chống Pháp của nhân dân ta.
- Thái độ và trách nhiệm của triều đình  Huế trong việc để mất ba 
tỉnh miền Tây.
- Các hình thức đấu tranh phong phú của phong trào yêu nước chống 
Pháp của nhân dân Nam Kì.



Bài  25: Kháng  chiến  lan  rộng  ra  toàn  quốc 
(1873 - 1884) 

2 - Tình hình Việt Nam sau khi Pháp chiếm 6 tỉnh Nam Kì

- Nắm được âm mưu và diễn biến cuộc tấn công đánh chiếm Bắc Kì 
lần thứ nhất (1873) và lần thứ hai (1882) của Pháp và diễn biến cuộc 
đấu tranh của nhân dân Bắc Kì khi Pháp mở rộng xâm lược của Pháp

- Nội dung của hiệp ước Hác-Măng và Hiệp ước Pa-tơ-nốt.

- Lí giải được nguyên nhân thất bại cũa nhà Nguyễn trước sự xâm 
lược của thực dân Pháp 

Bài  26: Phong trào  kháng chiến  chống Pháp 
trong những năm cuối thế kỷ XIX.

2 - Nguyên nhân và diễn biến của cuộc phản công quân Pháp của phái 
chủ chiến tại kinh thành Huế.

- Hiểu được khái niệm “Phong trào Cần vương” và hai giai đoạn của 
phong trào. 

- Lập được niên biểu các phong trào tiêu biểu của phong trào Cần 
Vương

Làm bài tập lịch sử
(Bắt đầu tổ chức HĐTNST “Cuộc kháng chiến  
chống thực dân Pháp nửa cuối thế kỉ XIX”)

1

Bài  27:  Khởi  nghĩa  Yên  Thế  và  phong  trào 
chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỷ 
XIX. 

1 - Nêu được nguyên nhân bùng nổ cuộc khởi nghĩa
- Lập niên biểu các các giai đoạn phát triển của khởi nghĩa

- Rút ra nguyên nhân thất bại, ý nghĩa lịch sử của cuộc KN Yên 
Thế.

Kiểm tra GK II  1

Bài 28: Trào lưu cải cách Duy tân ở Việt Nam 
nửa cuối thế kỷ XIX 

(Báo  cáo  chủ  đề  “Cuộc  kháng  chiến  chống  
thực dân Pháp nửa cuối thế kỉ XIX”)

1
- Nguyên nhân dẫn đến phong trào cải cách duy tân ở Việt Nam nửa 
cuối thế kỉ XIX
- Nội dung cải cách duy tân, nguyên nhân vì sao những cải cách này 
không được thực hiện
- Ý nghĩa cải cách duy tân ở Việt Nam

11
CHƯƠNG II: XÃ HỘI VIỆT NAM TỪ NĂM 1879 ĐẾN NĂM 1918



CHỦ ĐỀ: NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM VÀ PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG 
PHÁP TỪ ĐẦU THẾ KỈ XX ĐẾN NĂM 1918

* Tích hợp: Bài 29, Bài 30 4 - Biết được chính sách chính trị, kinh tế, văn hoá, giáo dục của thực 
dân Pháp. 
- Biết được những nét chính của sự biến đổi cơ cấu của xã hội Việt 
Nam ở nông thôn và thành thị dưới sự tác động của cuộc khai thác 
thuộc địa.
- Hiểu được cơ sở dẫn đến việc hình thành tư tưởng giải phóng dân tộc 
- Trình bày được phong trào, hoạt động yêu nước đầu thế kỷ XX

Bài 31: Ôn tập lịch sử Việt Nam từ năm 1858 
đến năm 1918

1 - Phong trào đấu tranh chống xâm lược từ năm 1858 đến những năm 
cuối thế kỉ XIX: Các giai đoạn, nội dung, tính chất.
- Trách nhiệm của nhà Nguyễn trong việc để mất nước ta.
- Những nét mới trong phong trào đấu tranh của nhân dân ta trong 
những năm cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX.
- Sự chuyển biến về kinh tế và phân hóa giai cấp xã hội Việt Nam qua 
cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp.
- Bước đầu phân tích nguyên nhân thất bại của các phong trào đó.
- Bước đầu hoạt động yêu nước của Nguyễn Tất Thành.

12
CHƯƠNG TRÌNH LSĐP

CHỦ ĐỀ: PHONG TRÀO CHỐNG PHÁP CỦA NHÂN DÂN ĐỒNG NAI

Bài 4: Đồng Nai thời kỳ chống thực dân Pháp 
xâm lược (1861 - 1945) 

1

- Biết được nguyên nhân, điều kiện và quá trình đánh chiếm của thực 
dân Pháp vào vùng đất Đồng Nai.
-  Biết được tình cảnh của người dân Đồng Nai dưới thời cai trị của 
thực dân Pháp.
-  Nắm được khái quát phong trào đấu tranh tiêu biểu của nhân dân 
Đồng Nai trong những ngày đầu kháng chiến chống Pháp.

Kiểm tra CK II
1

2. Kiểm tra, đánh giá định kỳ



Bài kiểm tra, 
đánh giá

Thời gian

(1)

Thời điểm 

(Tuần) (2)

Yêu cầu cần đạt

(3)

Hình thức

(4)

Giữa Học kỳ 1 45 phút Tuần 9
HS nắm được chuẩn kiến thức kĩ năng các nội dung kiến thức từ tuần 
1 đến tuần 8

Kiểm tra viết

TN 40%, TL 60%

Cuối Học kỳ 1 45 phút Tuần 18
HS nắm được chuẩn kiến thức kĩ năng các nội dung kiến thức từ tuần 
9 đến tuần 17

Kiểm tra viết

TN 40%, TL 60%

Giữa Học kỳ 2 45 phút Tuần 27
 HS nắm được chuẩn kiến thức kĩ năng các nội dung kiến thức từ tuần 
19 đến tuần 26

Kiểm tra viết

TN 40%, TL 60%

Cuối Học kỳ 2 45 phút Tuần 35 HS nắm được chuẩn kiến thức kĩ năng các nội dung kiến thức từ tuần 
19 đến tuần 34

Kiểm tra viết

TN 40%, TL 60%
3.

III. Các nội dung khác (nếu có): Không

                                         
TỔ TRƯỞNG

………………….., ngày 31 tháng 8 năm 2022
     HIỆU TRƯỞNG

Phụ lục II

KHUNG KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN



(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)

TRƯỜNG THCS ……………………
              TỔ: …………………………….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC MÔN LỊCH SỬ 8

(Năm học 2022  - 2023)

1. Khối lớp:  8  ; Số học sinh: 303

STT Chủ đề
(1)

Yêu cầu 
cần đạt

(2)

Số 
tiết
(3)

Thời 
điểm
(4)

Địa 
điểm
(5)

Chủ trì
(6)

Phối 
hợp
(7)

Điều kiện
 thực hiện

(8)

1 TNST Sử  8: 
Chủ  đề:  Cuộc 
kháng  chiến 
chống thực dân 
pháp  nửa  cuối 
thế kỉ XIX

- Trình bày được một số nét cơ bản về cuộc 
kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta 
trên toàn quốc và ở địa phương nửa cuối thế 
kỉ XIX.

- Giáo dục HS lòng biết ơn, lòng yêu nước, 
truyền  thống  đấu  tranh  kiên  cường,  bất 
khuất của dân  tộc ta

2 Tuần 25

Tuần 28

Lớp học GV Sử GV môn 
Địa lí

Lớp học và 
trang thiết bị 
phù hợp với 

bộ môn

                      

                       TỔ TRƯỞNG

………………, ngày 31 tháng 8 năm 2022

 HIỆU TRƯỞNG

Phụ lục III



KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN 

(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)

TRƯỜNG THCS …………………………
TỔ ………………………………..

Họ và tên giáo viên: ……………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN

MÔN HỌC LỊCH SỬ, LỚP 8

(Năm học 2022 - 2023)

I. Kế hoạch dạy học

1. Phân phối chương trình

ST
T

Bài học
(1)

Số tiết
(2)

Thời điểm
(3)

Thiết bị dạy học
(4)

Địa điểm 
dạy học

(5)
HỌC KỲ I (36 TIẾT)

PHẦN MỘT: LỊCH SỬ THẾ GIỚI
LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (Từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)

CHƯƠNG I: THỜI KỲ XÁC LẬP CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN (TỪ GIỮA THẾ KỈ XVI 
ĐẾN NỬA SAU THẾ KỶ XIX)

1
Bài 1: Những cuộc cách mạng tư sản 
đầu tiên 

2 Tuần 1 – Tiết 1, 2

- Máy tính, máy chiếu

- Lược đồ Nê-đéc lan thế kỉ XVI
- Lược đồ nước Anh thế kỉ XVII
- Lược đồ 13 thuộc địa Anh ở Bắc 
Mĩ
- Tư liệu về G. Oa-sinh-tơn

Lớp học



2
Bài 2: Cách mạng tư sản Pháp (1789 
- 1794) 

2 Tuần 2 – Tiết 3, 4

- Máy tính, máy chiếu

- Lược đồ nước Pháp
-  Hình  ảnh  người  nông  dân  Pháp 
trước cách mạng. 
- Hình ảnh về pháo đài - nhà tù Ba-
xti
- Lược đồ các nước tấn công nước 
Pháp.

Lớp học

3.
Bài 3:  Chủ nghĩa tư bản được xác 
lập trên phạm vi thế giới 

2 Tuần 3 – Tiết 5, 6
- Máy tính, máy chiếu

- Lược đồ nước Anh thế kỷ XVIII – 
XIX

Lớp học

4

TÍCH HỢP:  Bài 4, Bài 7: Bài 17: 
Mục I.2
Chủ đề: Phong trào công nhân cuối 
thế kỉ XVIII đến đầu thế kỉ XX

5
Tuần 4 – Tiết 7, 8
Tuần 5 – Tiết 9, 10
Tuần 6 – Tiết 11

- Máy tính, máy chiếu

- Tranh ảnh về phong trào đấu 
tranh của giai cấp vô sản

- Hình ảnh giai cấp vô sản đập phá 
máy móc
- Chân dung Các Mác - Ăng-ghen - 
Lê-nin

Lớp học

CHƯƠNG II: CÁC NƯỚC ÂU - MĨ CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẦU THẾ KỈ XX

5 Bài 5: Công xã Pa-ri 1871 1 Tuần 6 – Tiết 12
- Máy tính, máy chiếu

- Tranh ảnh có liên quan.
Lớp học

6 Bài  6:  Các  nước  Anh,  Pháp,  Đức, 
Mỹ cuối XIX - đầu thế kỉ XX

2 Tuần 7 – Tiết 13, 14
- Máy tính, máy chiếu

- Lược đồ các nước đế quốc thế kỷ 
XVIII - XIX

Lớp học

CHỦ ĐỀ: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC - KĨ THUẬT VĂN HÓA THẾ KỈ XVIII - XIX.
7 TÍCH HỢP: 2 Tuần 8 – Tiết 15, 16 - Máy tính, máy chiếu Lớp học



*Bài 8: Sự phát triển của kỹ thuật, 
khoa học, văn học và nghệ thuật thế 
kỷ XVIII - XIX 

*Bài 22: Sự phát triển của khoa học 
- kỹ thuật và văn hóa thế giới nửa 
đầu thế kỷ XX. 

-  Tranh ảnh về thành tựu kĩ thuật, 
khoa học, văn học và nghệ thuật thế 
kỉ XVIII-XIX

8 Kiểm tra giữa học kỳ I 1 Tuần 9 – Tiết 17 Lớp học
CHƯƠNG III: CHÂU Á THẾ KỶ XVIII - ĐẦU THẾ KỈ XX

9 Bài 9: Ấn Độ thế kỷ XVIII - đầu thế 
kỷ XX

1 Tuần 9 – Tiết 18

- Máy tính, máy chiếu

- Bản đồ hành chính châu Á.
- Tư liệu về Đảng quốc đại ở  Ấn 
Độ

Lớp học

10 Bài 10: Trung Quốc cuối thế kỷ XIX 
- đầu thế kỷ XX.

1 Tuần 10 – Tiết 19

- Máy tính, máy chiếu

- Lược đồ Trung Quốc cuối thế kỉ 
XIX - đầu thế kỉ XX. 
- Bản đồ cách mạng Tân Hợi 1911.

Lớp học

11 Bài 11: Các nước Đông Nam Á cuối 
thế kỷ XIX - đầu XX.

1 Tuần 10 – Tiết 20
- Máy tính, máy chiếu

- Lược đồ các nước ĐNA.
Lớp học

12 Bài 12: Nhật Bản giữa thế kỷ XIX - 
đầu thế kỷ XX.

1 Tuần 11 – Tiết 21
- Máy tính, máy chiếu

- Lược đổ đế quốc Nhật Bản thế kỷ 
XIX - XX

Lớp học

CHƯƠNG IV:  CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914 - 1918)

13
Bài 13: Chiến tranh thế giới thứ nhất 
(1914 - 1918). 

1 Tuần 11 – Tiết 22
- Máy tính, máy chiếu

-  Bản đồ chiến  tranh thế  giới  thứ 
nhất.

Lớp học

14 Bài 14: Ôn tập Lịch sử thế giới cận HS tự học



đại (từ thế kỉ XVI đến năm 1917).
PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (TỪ NĂM 1917 ĐẾN NĂM 1945)

CHƯƠNG I: CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CNXH Ở LIÊN XÔ (1921 - 
1941)

15
Bài 15: Cách mạng tháng Mười Nga 
năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ 
cách mạng (1917 - 1921) 

2
Tuần  12  –  Tiết  23, 
24

- Máy tính, máy chiếu

- Lược đồ diễn biến CM tháng 10 
Nga năm 1917.

Lớp học

16 Bài 16: Liên Xô xây dựng CNXH 
(1921 - 1941) 

1 Tuần 13 – Tiết 25

- Máy tính, máy chiếu

- Tranh  về  công  cuộc  xây  dựng 
CNXH ở Liên Xô.
- Lược đồ Liên bang Xô Viết 1922.

Lớp học

CHƯƠNG II: CHÂU ÂU VÀ NƯỚC MĨ  GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI  (1918 - 1939)

17
Bài 17: Châu Âu giữa hai cuộc chiến 
tranh thế giới (1918 - 1939)

2
Tuần 13 – Tiết 26
Tuần 14 – Tiết 27

- Máy tính, máy chiếu

- Lược đồ châu Âu giữa hai  cuộc 
CTTG

Lớp học

18
Bài  18:  Nước  Mĩ  giữa  hai  cuộc 
chiến tranh  thế giới (1918 - 1939)

1 Tuần 14 – Tiết 28
- Máy tính, máy chiếu

- Lược đồ nước Mĩ
- Tư liệu về tổng thống Rudơven

Lớp học

CHƯƠNG III: CHÂU Á GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939)

19 Bài  19: Nhật  Bản  giữa  hai  cuộc 
chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

1 Tuần 15 – Tiết 29
- Máy tính, máy chiếu

- Lược đồ đế quốc Nhật cuối thế kỉ 
XIX - đầu thế kỉ XX

Lớp học

20
Bài 20: Phong trào độc lập dân tộc ở 
châu Á (1918 - 1939) 

2
Tuần 15 – Tiết 30
Tuần 16 – Tiết 31

- Máy tính, máy chiếu

- Lược đồ châu Á
Lớp học

CHƯƠNG IV: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939 - 1945)
21 Bài 21: Chiến tranh thế giới thứ hai 2 Tuần 16 – Tiết 32 - Máy tính, máy chiếu Lớp học



(1939 - 1945) Tuần 17 – Tiết 33 - Bản đồ chiến tranh thế giới thứ hai
- Phim tư liệu về CTTG II

22
Bài 23: Ôn tập lịch sử thế giới hiện 
đại (1917 - 1945)

1 Tuần 17 – Tiết 34 - Máy tính, máy chiếu Lớp học

Ôn tập KT CK I 1 Tuần 18 – Tiết 35 Lớp học

23 Kiểm tra CK I 1 Tuần 18 – Tiết 36 Lớp học
HỌC KỲ II (17 TIẾT)

PHẦN II. LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1918
CHƯƠNG I: CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP TỪ NĂM 1858 ĐẾN CUỐI THẾ KỶ XIX.

24 Bài  24: Cuộc  kháng chiến  từ  năm 
1858 đến năm 1873

2
Tuần 19 – Tiết 37
Tuần 20 – Tiết 38

- Máy tính, máy chiếu

- Bản đồ ĐNÁ trước sự xâm lược 
phương Tây.
- Lược đồ quá trình xâm lược của 
Pháp ở Việt Nam.

Lớp học

25 Bài 25: Kháng chiến lan rộng ra toàn 
quốc (1873 - 1884) 

2
Tuần 21 – Tiết 39
Tuần 22 – Tiết 40

- Máy tính, máy chiếu

- Bản đồ hành chính Việt Nam thế 
kỷ XX.

- Bản đồ thực dân Pháp đánh Bắc 
kỳ lần thứ nhất.
- Bản đồ chiến sự 1873, 1882

Lớp học

26
Bài  26: Phong  trào  kháng  chiến 
chống Pháp  trong  những năm cuối 
thế kỷ XIX.

2
Tuần 23 – Tiết 41
Tuần 24 – Tiết 42

- Máy tính, máy chiếu

- Lược đồ cuộc phản công tại kinh 
thành Huế 1885
- Lược đồ cuộc khởi nghĩa Hương 
Khê

Lớp học

27 Làm bài tập lịch sử
(Bắt  đầu  tổ  chức  HĐTNST “Cuộc  

1 Tuần 25 – Tiết 43 - Máy tính, máy chiếu Lớp học



kháng chiến  chống thực  dân  Pháp  
nửa cuối thế kỉ XIX”)

28
Bài  27:  Khởi  nghĩa  Yên  Thế  và 
phong trào chống Pháp của đồng bào 
miền núi cuối thế kỷ XIX. 

1 Tuần 26 – Tiết 44
- Máy tính, máy chiếu

- Lược đồ khởi nghĩa Yên Thế.
Lớp học

29 Kiểm tra GK II 1 Tuần 27 – Tiết 45 Lớp học

30

Bài 28: Trào lưu cải cách Duy tân ở 
Việt Nam nửa cuối thế kỷ XIX 
(Báo cáo chủ đề “Cuộc kháng chiến  
chống thực dân Pháp nửa cuối thế kỉ  
XIX”)

1 Tuần 28 – Tiết 46
- Máy tính, máy chiếu

Lớp học

CHƯƠNG II: XÃ HỘI VIỆT NAM TỪ NĂM 1879 ĐẾN NĂM 1918
CHỦ ĐỀ: NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM VÀ PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP 

TỪ ĐẦU THẾ KỈ XX ĐẾN NĂM 1918

31 * Tích hợp: Bài 29, Bài 30 4
Tuần  29  đến  32  – 
Tiết 47 đến 50

- Máy tính, máy chiếu

- Bản đồ Liên bang Đông Dương.

- Bản đồ Việt Nam thời Pháp thuộc
-  Bản  đồ  Hành  trình  Nguyễn  Ái 
Quốc ra đi tìm đường cứu nước.

Lớp học

32
Bài 31: Ôn tập lịch sử Việt Nam từ 
năm 1858 đến năm 1918

1 Tuần 33 – Tiết 51
- Máy tính, máy chiếu

Lớp học

CHƯƠNG TRÌNH LSĐP
CHỦ ĐỀ: PHONG TRÀO CHỐNG PHÁP CỦA NHÂN DÂN ĐỒNG NAI

33 Bài 4: Đồng Nai thời kỳ chống thực 
dân Pháp xâm lược (1861 - 1945) 

1 Tuần 34 – Tiết 52

- Máy tính, máy chiếu

- Lược đồ sáu tỉnh Nam Kì thuộc 
Pháp
-  Tranh  ảnh  về  phong  trào  chống 
Pháp của nhân dân Biên Hoà.

Lớp học



34 Kiểm tra CK II 1 Tuần 35 – Tiết 53 Lớp học

2. Chuyên đề lựa chọn (đối với cấp trung học phổ thông)

STT Chuyên đề
(1)

Số tiết
(2)

Thời điểm
(3)

Thiết bị dạy học
(4)

Địa điểm dạy học
(5)

1
2
...

(1) Tên bài học/chuyên đề được xây dựng từ nội dung/chủ đề (được lấy nguyên hoặc thiết kế lại phù hợp với điều kiện thực tế  
của nhà trường) theo chương trình, sách giáo khoa môn học/hoạt động giáo dục.

(2) Số tiết được sử dụng để thực hiện bài dạy/chuyên đề.

(3) Tuần thực hiện bài học/chuyên đề.

(4) Thiết bị dạy học được sử dụng để tổ chức dạy học.

(5) Địa điểm tổ chức hoạt động dạy học (lớp học, phòng học bộ môn, phòng đa năng, bãi tập, tại di sản, thực địa...).

II. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục...)

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

……………, ngày    tháng   năm 2022
GIÁO VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)
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